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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                        

 
Số: 698/Qð-UBND 

    
                     Phú Yên, ngày 04  tháng  4 năm 2017 

  
QUYẾT ðỊNH 

Về việc chỉ ñịnh và công bố danh sách ñơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống 
vật  nuôi; sản xuất cung ứng tinh, vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ 

thuật chăn nuôi và ñào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc triển khai thực hiện 
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết ñịnh số 
50/2014/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 giai ñoạn 2015-2020. 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2015; 
 Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 năm 2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai ñoạn 2015-2020; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện ñiểm a, khoản 1, ðiều 6, Quyết ñịnh số 
50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng 
cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai ñoạn 2015-2020; 

 Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT- BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính 
Quy ñịnh cơ chế tài chính thực hiện Quyết ñịnh số 50/Qð/2014/Qð-TTg ngày 04/9/ 
2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông 
hộ giai ñoạn 2015- 2020; 
 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2015/Qð-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về ñịnh mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên 
ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2015-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh về thực 
hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên ñịa bàn tỉnh năm 
2017 và Thông báo số 183/ TB-UBND ngày 22/3/2017 về ñiều chỉnh một số nội dung 
trong Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh;  
 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ 
trình số 75/TTr-SNN-CCCNTY ngày 27/3/2017). 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Chỉ ñịnh và công bố danh sách các ñơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

và ñào tạo, tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò và lợn; cung cấp liều 
tinh, vật tư thụ tinh nhân tạo gia súc; con giống trâu, bò, lợn ñực giống và gà, vịt bố 
mẹ hậu bị; vật tư thiết bị, nguyên vật liệu làm ñệm lót sinh học, hầm Biogas ñể thực 
hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 
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2015-2020, gồm 29 cơ sở, ñơn vị cung ứng (Chi tiết theo Phụ lục danh sách kèm 
theo). 

ðiều 2: Tổ chức thực hiện. 
1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn ñơn vị cung cấp liều tinh, 

con giống và vật tư kỹ thuật chăn nuôi (tinh bò, lợn; găng tay, dẫn tinh quản, nitơ lỏng, 
bình chứa nitơ; bò, lợn ñực giống, gà, vịt giống bố mẹ hậu bị; vật tư kỹ thuật xử lý 
chất thải chăn nuôi; ñào tạo tập huấn thụ tinh nhân tạo gia súc) ñể hỗ trợ cho hộ chăn 
nuôi nông hộ thuộc diện ñược hưởng chính sách theo Quyết ñịnh số 50/Qð/2014/Qð-
TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, giám 
sát và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc cung ứng liều tinh, con 
giống và vật tư kỹ thuật chăn nuôi theo ñúng quy ñịnh. 

3. Các ñơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và ñào tạo kỹ thuật thụ 
tinh nhân tạo gia súc ñược lựa chọn cung ứng và ñào tạo phải cam kết ñảm bảo ñúng 
chủng loại và chất lượng theo quy ñịnh. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các sở: Nông nghiệp và 
PTNT, Tài chính;  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Trưởng Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y, Giám ñốc Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi và Thủ 
trưởng các ñơn vị, cơ sở cung ứng, các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh 
thi hành, kể từ ngày ký./. 
  KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Hữu Thế 
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PHỤ LỤC:  
Danh sách các ñơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất cung ứng tinh, 

vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ thuật chăn nuôi và ñào tạo kỹ 
thuật thụ tinh nhân tạo gia súc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ  

trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên giai ñoạn 2015-2020. 
(Kèm theo Quyết ñịnh số:689/Qð-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên) 

STT Tên ñơn vị/cơ sở ðịa chỉ/ñiện thoại 
Khả năng cung ứng 

của cơ sở 

1 
Trung tân Giống và 
Kỹ thuật vật nuôi 
tỉnh Phú Yên 

ðường Trần Hào, Phường 9, 
Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 
ðT; 057 3848506 
Giám ñốc: Nguyễn Minh 
Hoà 

- Giống trâu,bò, lợn; liều 
tinh và vật tư TTNT trâu, 
bò và lợn 
- ðào tạo cán bộ dẫn tinh 
lợn và trâu,bò. 

2 

Trung tâm Nghiên 
cứu lợn Thụy 
Phương, Viện Chăn 
nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: Chèm, Từ 
Liêm, Hà Nội.- ðiện thoại: 
04 38389774; Fax: 04 
37410025; 
Email:thuyphuongpig@gmai
l.com. 
- Giám ñốc: Ông Phạm Duy 
Phẩm  (Di ñộng: 
0989068825) 

Lợn cái hậu bị và ñực 
giống ông bà, bố mẹ các 
giống: Landrace, 
Yorkshire, Duroc. 

3 

Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển 
chăn nuôi heo Bình 
Thắng, Phân Viện 
chăn nuôi Nam Bộ, 
Viện Chăn nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: Khu phố 
Hiệp Thắng, phường Bình 
Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương- ðiện thoại: 
06503749886;- Giám ñốc: 
Ông Phạm Tất Thắng (Di 
ñộng: 0903127781) 

- Lợn cái hậu bị và ñực 
giống ông bà, bố mẹ các 
giống: Landrace, 
Yorkshire, Duroc, 
Pietrain. 
- ðực cuối cùng PiDu, 
DuPi. 

4 

Trung tâm giống 
lợn chất lượng cao, 
Học viện Nông 
nghiệp 

- ðịa chỉ trụ sở: Thị trấn 
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 
Nội.- ðiện thoại: 04 
38760448;- Giám ñốc: GS 
Bùi Hữu ðoàn (Di ñộng: 
0975229668) 

- Lợn ñực giống hậu bị 
giống ông bà, bố mẹ: 
Pietrain kháng Stress, 
Duroc, Landrace, 
Yorkshire. 
- ðực cuối cùng PiDu. 

5 
Công ty Thái 
Dương 

- ðịa chỉ trụ sở: Khu công 
nghiệp Phố Nối A, Hưng 
Yên;- Tổng Gð: Ông Lê 
Quang Thành (Di ñộng: 
0986877188) 

- Lợn cái hậu bị và ñực 
giống ông bà, bố mẹ các 
giống: Landrace, 
Yorkshire, Duroc, 
Pietrain. 
- ðực cuối cùng (ñực lai). 
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6 
Công ty TNHH lợn 
giống hạt nhân 
DABACO 

- ðịa chỉ cơ sở giống: Tân 
Chi, Tiên Du, Bắc Ninh;- 
Giám ñốc: Ông Trần Xuân 
Mạnh (Di ñộng: 
0912122359) 

- Lợn cái hậu bị và ñực 
giống ông bà, bố mẹ các 
giống: Landrace, 
Yorkshire, Duroc, 
Pietrain. 
- ðực cuối cùng (ñực lai). 

7 
Công ty TNHH 
Kim Long 

- ðịa chỉ cơ sở giống: Ấp 5, 
Lai Uyên, Bến Cát , Bình 
Dương 
- Tổng Gð: Ông Chung Kim 
(Di ñộng: 0932805999) 

- Lợn cái hậu bị và ñực giống 
ông bà, bố mẹ các giống: 
Landrace, Yorkshire, Duroc, 
Pietrain. 
- ðực cuối cùng (ñực lai). 

8 

Công ty CP giống 
vật nuôi và cây 
trồng ðông Triều, 
Tổng Công ty chăn 
nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: Xã Bình 
Khê, ðông Triều, Quảng 
Ninh;- ðiện thoại: 
0333598334;- Giám ñốc: 
Ông Nguyễn Văn Thịnh (Di 
ñộng: 01655095466) 

- Lợn Móng Cái ông bà 
và bố mẹ. 

9 

Công ty CP giống 
vật nuôi cây trồng 
ðồng Giao, Tổng 
Công ty chăn nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: Xã Yên Sơn, 
Thành Phố Tam ðiệp, Ninh 
Bình;- ðiện thoại: 
0303784249;- Giám ñốc: 
Ông Lại Xuân Nguyên (Di 
ñộng: 01687294841) 

- Lợn cái hậu bị và ñực 
giống bố mẹ các giống: 
Landrace, Yorkshire. 
- Lợn giống thương 
phẩm. 

10 

Công ty CP Chăn 
nuôi miền Trung, 
Tổng công ty chăn 
nuôi 

a) Cơ sở 01:- ðịa chỉ trụ sở: 
Xã ðiện Hòa, ðiện Bàn, 
Quảng Nam;- ðiện thoại: 
05103869460;- Fax: 
05103869205.- Giám ñốc: 
Ông Nguyễn Quốc Thuận 
(Di ñộng:  0914167540). 

- Lợn cái hậu bị và ñực 
giống bố mẹ các giống: 
Landrace, Yorkshire. 
- Lợn giống thương 
phẩm. 

11  

b) Cơ sở 02: Xí nghiệp lợn 
giống Triệu Hải- ðịa chỉ: Thị 
trấn Ái Tử, huyện Triệu 
Phong, Quảng Trị- ðiện 
thoại: 0533828334;- Giám 
ñốc: Ông Dương Tiên Phong 
(Di ñộng: 0975169720) 

- Lợn Móng Cái ông bà 
và bố mẹ. 
- Lợn cái hậu bị và ñực 
giống bố mẹ các giống: 
Landrace, Yorkshire. 
- Lợn giống thương 
phẩm. 

12 

Trung tâm nghiên 
cứu gia cầm Thuỵ 
Phương, Viện Chăn 
nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: Chèm, Từ 
Liêm, Hà Nội.- ðiện 
thoại:(04) 37570814;(0343) 
881150;(03203) 784565; 
 
- Fax: (04) 8385804 
- Email: 
pkhttncgctp@gmail.com 

Con giống 1 ngày tuổi:1. 
Giống bố mẹ và thương 
phẩm các giống gà: Ri, 
Mía, Lương Phượng, 
ISA, Sasso; Thái Hoà, gà 
Ác, gà Sao.2. Giống bố 
mẹ và thương phẩm các 
giống ngan, vịt: Ngan 
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- Giám ñốc: Ông Nguyễn 
Quý Khiêm (Di ñộng: 
0913581460) 
 

Pháp R51, R71; vịt Super 
heavy, vịt Super M2, 

13 

Trung tâm Thực 
nghiệm và bảo tồn 
vật nuôi, Viện Chăn 
nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: xã Thụy 
Phương, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội;- ðiện thoại: 
0438389125;- FAX: 
0438383836.- Phó Gð phụ 
trách (Nguyễn Thị Mười): 
0982873468 

Con giống 1 ngày tuổi 
giống bố bẹ và thương 
phẩm các giống gà: 
VCN/BT-H’Mông; 
VCN/BT-VCN-G15; 
VCN/BT-Ai Cập; 
VCN/BT-AG1; 
VCN/BT-Lương 
Phượng; VCN/BT-Z15; 
VCN/BT-Mía 

14 

Trung tâm Nghiên 
cứu và Huấn luyện 
chăn nuôi, Viện 
Chăn nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: Phường Vạn 
Phúc, TX Hà ðông, Hà Nội.- 
ðiện thoại: 04 39718853;- 
Fax: 33825582;- Giám ñốc: 
Ông Hồ Xuân Tùng (Di 
ñộng: 0904125648) 
 

Con giống 1 ngày tuổi 
giống bố mẹ và thương 
phẩm các giống gà:- Ri 
vàng rơm;- Ri lai. 

15 
Trung tâm Nghiên 
cứu vịt ðại Xuyên, 
Viện Chăn nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: Xã ðại 
Xuyên, huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội.- ðiện thoại: 04 
33854250;- Fax: 04 
33854390;- Giám ñốc: Ông 
Nguyễn Văn Duy (Di ñộng: 
0912448344) 

Con giống 1 ngày tuổi: 
1. Giống bố mẹ và 
thương phẩm các giống 
vịt:- Hướng thịt: Super M 
(SM, SM2, SM2i, SM3, 
SM3SH), Star 53, Star 
76.- Hướng trứng: Triết 
Giang, TC, TsN15-ðại 
Xuyên.- Kiêm dụng: PT, 
Biển 15-ðại Xuyên. 
2. Giống bố mẹ và 
thương phẩm các giống 
ngan: Ngan Pháp R51, 
R71. 

16 

Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển 
chăn nuôi gia cầm 
VIGOVA, Phân 
Viện Chăn nuôi 
Nam Bộ, Viện 
Chăn nuôi 

- ðịa chỉ trụ sở: 94/1056 
Dương Quảng Hàm, phường 
6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh.- ðiện thoại: 
(08)38942474;- Giám ñốc: 
Ông Dương Xuân Tuyển (Di 
ñộng: 0913774977) 

Con giống 1 ngày tuổi 
các giống: 
1.Vịt bố mẹ và thương 
phẩm, Gà bố mẹ và 
thương phẩm lông màu: 
LV; BT2.  
2.Gà bố mẹ và thương 
phẩm: Tàu vàng; Gà ta 
VIGOVA. 

17 Công ty TNHH - ðịa chỉ cơ sở giống: Thôn Con giống 1 ngày tuổi 
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Giống gia cầm 
Phùng Dầu Sơn 

Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.- 
Giám ñốc: Ông Nguyễn Văn 
Phùng- ðiện thoại: 0583 
524652 

giống bố mẹ và thương 
phẩm gà Ri Ninh Hòa. 

18 
Công ty TNHH 
MTV gà giống 
DABACO 

- ðịa chỉ cơ sở giống: Xã 
Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh- Giám ñốc: Ông 
Nguyễn Hoàng Nguyên- Di 
ñộng: 0982342890 

Con giống 1 ngày tuổi 
giống bố mẹ và thương 
phẩm:- Các giống gà: Mía, 
Chọi.-Gà JA57 lai với các 
giống gà nội. 

19 
Công ty TNHH 
Giống gia cầm 
Minh Dư 

- ðịa chỉ trụ sở: Thôn Huỳnh 
Mai, Phước Nghĩa, Tuy 
Phước, Bình ðịnh. 
- ðiện thoại: 056.3633040 – 
Giám ñốc: Ông Lê Minh Dư 
(Di ñộng: 0913498702) 

Con giống 1 ngày tuổi 
giống gà lông màu 
thương phẩm (Công thức 
lai của Công ty Minh Dư) 

20 
Trung tâm giống 
gia súc lớn trung 
ương 

- Số 6- Nguyễn Công Trứ- 
Hà Nội 
- ðiện thoại: 0439718853; 
0439718853 

- Giống trâu,bò, liều tinh 
và vật tư TTNT trâu,bò. 
- ðào tạo ñẫn tinh viên. 

21 

Công ty TNHH 
xuất nhập khẩu 
Thương mại và dịch 
vụ ðại Dương 

- Số 286, ñường K2, tổ 14, 
thị trấn Cầu Diễn, Từ Liên, 
Hà Nội 
- ðiện thoại: 
0437632738;0437632739. 

Giống trâu,bò, liều tinh và 
vật tư TTNT trâu,bò. 

22 

Công ty TNHH ñầu 
tư và kinh doanh 
công nghệ Hoàng 
Gia 

- Số 51a, ngõ 35 ñường Lê 
ðức Thọ, phường Mỹ ðình 
2, Hà Nội 
-ðiện thoại: 0975500386 
- Giám ñốc: Ông Tuấn. 
 

Cung cấp bể khí sinh học 
Biogas và thiết bị kèm 
theo. 

23 
Viện công nghệ Hà 
Nội 

- Nhà K7- TT Bách Khoa, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Cung cấp chế phẩm sinh 
học BIOPAD làm ñệm 
lót sinh học 

24 

Trung tâm Nông 
nghiệp Trường ðại 
học Nông nghiệp 
Hà Nôi 

- Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 
Nội 
- ðiện Thoai: Huệ 
(0973.569.410) 
( Có bán tại Công ty TNHH 
BÁCH LAN) Tp Tuy Hoà, 
Phú Yên 

Cung cấp chế phẩm 
BALASA N01 làm ñệm 
lót sinh học 

25 
Công ty Cổ phần 
Phát triển Chăn 
nuôi Miền Trung 

- Số 56 ðường 2/4, Vĩnh 
Hải, TP Nha Trang, Khánh 
Hòa. 
 - ðiện thoại:  84-

- Sản xuất, cung ứng vật 
tư, thiết bị, hóa chất, dược 
phẩm bao bì cho ngành 
chăn nuôi. 
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58.3831.190; 058.3836.994 

26 
Công ty CP Khánh 
Tân 

- Xã Ninh Tây, TX. Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 
- ðiện thoại: 0583 602699 

Chuyên cung cấp nái hậu 
bị, nọc hậu bị, heo con 
nuôi thịt, tinh heo, trang 
thiết bị chăn nuôi 

27 
Trang trại heo 
giống Việt Thái 

- Xã Eaðar, huyện EaKar, 
tỉnh ðắk Lắk. 
- ðiện thoại: 05008 555 255 

Chuyên cung cấp heo 
giống các loại như Duroc, 
Pietrain, Landrace, 
Yorshire 

28 
Trại heo giống Hòa 
Hải 

- Mỹ Thạch, Bình Tân, Tây 
Sơn, Bình ðịnh.- 
- ðiện thoại: 0984598416 – 
 056 3883 416 

Cung cấp heo ñực giống, 
tinh heo, nái hậu bị và heo 
con. 

29 
Công ty TNHH 
ðầu tư và Phát triển 
Nam Thái 

- Số 204 ñường Nguyễn 
Hưng, quận Hoàng Mai, Hà 
nội; 
ðT: 0439877306; 
0436877309. 

Cung cấp tinh bò, bò 
giống, thiết bị chăn nuôi, 
thiết bị sản xuất thức ăn 
chăn nuôi. 

 
 
 
 


